
PHỤ LỤC II
DANH MỤC 48 TTHC ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  338/BC-UBND ngày  22/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã
TTHC

Tên TTHC Thành phần hồ sơ Mã TPHS Kết quả giải quyết TTHC Mã kết quả Cấp thực
hiện

Trạng thái

1 1,115156

Hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản
đối với tàu cá không có nhu cầu
hoạt động khai thác thủy sản trên

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề,
giải bản tàu cá (theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành
kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày
21 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

TP-H48-00001 Quyết định hỗ trợ và kinh phí
chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. KQ-H48-0002 Cấp xã Đã công khai

2. Bản chính Chứng thư thẩm định giá. TP-H48-00002 Cấp xã

2 1,116564

Tổ chức kinh tế nhận chuyển
nhượng, thuê quyền sử dụng đất,
nhận góp vốn bằng quyền sử

dụng đất để thực hiện dự án đầu
tư

1. Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 TP-H48-00003

Văn bản chấp thuận tổ chức kinh tế
được nhận chuyển nhượng, thuê
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn
bằng quyền sử dụng đất để thực
hiện dự án đầu tư đối với trường
hợp được chấp thuận

KQ-H48-0003 Cấp tỉnh Đã công khai

2. Trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất
thực hiện dự án  TP-H48-00136

Văn bản không chấp thuận tổ chức
kinh tế được nhận chuyển nhượng,
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp
vốn bằng quyền sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư đối với
trường hợp không được chấp
thuận.

 KQ-H48-0004 Cấp tỉnh Đã công khai

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

a) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê
đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu
thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử
dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho
thuê đất và cho thuê rừng, gồm:

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



2

2

Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu 14 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00005

Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo
cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ
hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm
nghiệp (đối với trường hợp đề nghị giao đất và
giao rừng); kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản
đấu giá cho thuê rừng; danh sách người trúng đấu
giá thuê rừng; thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài
chính đối với người trúng đấu giá thuê rừng (đối
với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừngDự
án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo
điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện
trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm
nghiệp (đối với trường hợp đề nghị giao đất và
giao rừng); kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản
đấu giá cho thuê rừng; danh sách người trúng đấu
giá thuê rừng

TP-H48-00006

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



3

3

- Một trong các loại giấy tờ sau đây:
+ Bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối
với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116
Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (nếu có).
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết
quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy
định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận
chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định
của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1
Điều 133 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà phải
thu hồi đất.
+ Một trong các giấy chứng nhận quy định tại
khoản 21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai
số 31/2024/QH15 hoặc một trong các loại giấy tờ
quy định tại Điều 137 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 hoặc quyết định giao đất, quyết
định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai
qua các thời kỳ.

 TP-H48-00007

 'Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).TP-H48-00008
Đơn đề nghị giao đất, thuê đất/thuê đất và thuê
rừng theo Mẫu số 01

TP-H48-00004

b) Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
nông nghiệp do tổ chức, tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài sử dụng, gồm:

Đơn đề nghị giao đất, thuê đất/thuê đất và thuê
rừng theo Mẫu số 01

 TP-H48-00004

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



4

4

Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức
kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất
đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành

TP-H48-00009

Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (nếu có).
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết
quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy
định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận
chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định
của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1
Điều 133 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà phải
thu hồi đất.

TP-H48-00010

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 TP-H48-00008

c) Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng,
gồm: 
Đơn đề nghị giao đất, thuê đất/thuê đất và thuê
rừng theo Mẫu số 01

TP-H48-00004

Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông,
lâm nghiệp tại địa phương đã được cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền phê duyệt.

TP-H48-00011

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



5

5

Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích
đất thu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý,
sử dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các
điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.

TP-H48-00012

Một trong các loại giấy tờ sau: + Bản sao văn bản
phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về
đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối
tác công tư (nếu có). + Bản sao văn bản của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu
tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với
trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15. + Bản sao văn bản của
đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử
dụng đất không thành quy định tại điểm b khoản 6
Điều 125 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. + Bản
sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển
nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp
luật về kinh doanh bất động sản đối với trường
hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15. + Bản sao các văn bản theo quy
định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại
điểm i khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 mà phải thu hồi đất.

TP-H48-00010

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có). TP-H48-00008

d) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất,
cho thuê đất để thanh toán Hợp đồng dự án BT
theo quy định tại điểm a khoản 4 và điểm b khoản
9 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11
tháng 12 năm 2025, gồm:

Đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết
định số 122/2026/QĐ- UBND ngày 30 tháng 6
năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-00004

Bản sao Hợp đồng dự án BT. 	TP-H48-00013

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



6

6

Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, văn bản
phê duyệt dự án, văn bản lựa chọn nhà đầu tư (nếu
có).

	TP-H48-00014

4 1,116566
Giao đất, cho thuê đất, giao khu
vực biển để thực hiện hoạt động

lấn biển

Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực
biển để thực hiện hoạt động lấn biển theo Mẫu số
05 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-
00015

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
giao khu vực biển để lấn biển theo
Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KQ-H48-0007 Cấp tỉnh

Đã công khai

Dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của
dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt.

TP-H48-00016
Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất.

KQ-H48-
0008

Cấp tỉnh
Đã công khai

5 1,116567

Điều chỉnh quyết định giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất do thay đổi
căn cứ quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất

Đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 TP-H48-00017

Quyết định điều chỉnh quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh;
-  Giấy chứng nhận.

 KQ-H48-0009;
	KQ-H48-0012 Cấp tỉnh Đã công khai

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có
nội dung làm thay đổi căn cứ quyết định giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 116
Luật Đất đai.

TP-H48-00018

3 1,116565

Giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất đối với

trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử

dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án có sử dụng đất; giao đất và
giao rừng; cho thuê đất và cho

thuê rừng

		- Quyết định giao đất, cho thuê đ
ất, chuyển mục đích sử dụng đất, gi
ao đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 th
áng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân d

ân tỉnh.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v

ới đất.

KQ-H48-0005;
KQ-H48-0006 Cấp tỉnh Đã công khai



7

7

Một trong các giấy tờ sau đây:
+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản
gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo
quy định của pháp luật.
+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền
sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định
của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp
luật về xây dựng trước ngày Luật Đất đai có hiệu
lực thi hành.

TP-H48-00019

Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ

TP-H48-00020

6 1,116568

Điều chỉnh quyết định giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất do sai sót
về ranh giới, vị trí, diện tích, mục
đích sử dụng giữa bản đồ quy
hoạch, bản đồ địa chính, quyết
định giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng
đất và số liệu bàn giao đất trên

thực địa

Đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng

6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh
TP-H48-00017

Quyết định điều chỉnh quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh.
-  Giấy chứng nhận.

KQ-H48-0009;
KQ-H48-0012 Cấp tỉnh Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số

31/2024/QH15 hoặc một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 137 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

	TP-H48-00021

5 1,116567

Điều chỉnh quyết định giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất do thay đổi
căn cứ quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất

Quyết định điều chỉnh quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh;
-  Giấy chứng nhận.

 KQ-H48-0009;
	KQ-H48-0012 Cấp tỉnh Đã công khai



8

8

7 1,116569
Gia hạn sử dụng đất khi hết thời

hạn sử dụng đất

Đơn theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

TP-H48-00022

Quyết định gia hạn sử dụng đất khi
hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu
số 09 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh;

-  Giấy chứng nhận.

KQ-H48-0009;
KQ-H48-0012 Cấp tỉnh Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số
31/2024/QH15

	TP-H48-00023

Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

TP-H48-00020

Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho
phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với
trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

TP-H48-00024

8 1.116570

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất
của dự án đầu tư; điều chỉnh thời
hạn sử dụng đất theo dự án đầu
tư theo quy định tại khoản 7

Điều 4 Nghị quyết số
254/2025/QH15

Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của
dự án đầu tư theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành
kèm theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân
tỉnh

TP-H48-00025

Quyết định điều chỉnh thời hạn sử
dụng đất của dự án đầu tư.

- Giấy chứng nhận

KQ-H48-0010;
KQ-H48-0012 Cấp tỉnh Đã công khai

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay
đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư

TP-H48-00026

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số
31/2024/QH15

TP-H24.000020

Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ

TP-H48-00027

9 1,116571
Chuyển hình thức giao đất, cho

thuê đất

Đơn theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

	TP-H48-00028

Quyết định chuyển hình
thức giao đất, cho thuê đất
theo Mẫu số 07 Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KQ-H48-00013

Cấp tỉnh

Đã công khai
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Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc
một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137
Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định
cho   thuê  đất,   quyết   định   cho  phép   chuyển  mục
đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua
các thời kỳ.

TP-H48-00021 Giấy chứng nhận KQ-H48-
0012

10 1.116572
Thẩm định, phê duyệt phương án

sử dụng đất

Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án
sử dụng đất theo Mẫu số 23 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0025

Văn bản phê duyệt phương án sử
dụng đất của Công ty nông, lâm

nghiệp.
	KQ-H48-0014 Cấp tỉnh Đã công khai

Phương án sử dụng đất; nội dung phương án sử
dụng đất gồm:
+ Căn cứ lập phương án sử dụng đất.
+ Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế
- xã hội, quốc phòng, an ninh.
+ Định hướng sử dụng đất, phương hướng nhiệm
vụ, phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể của
công ty nông, lâm nghiệp.
+ Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất
đến kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an
ninh và phương án sản xuất, kinh doanh.
+ Các giải pháp tổ chức thực hiện đối với phần
diện tích đất công ty nông, lâm nghiệp giữ lại.
+ Xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất, hiện
trạng sử dụng đất khu vực đất bàn giao cho địa
phương theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều
181 Luật Đất đai năm 2024.
+ Thuyết minh phương án sử dụng đất.

TP-H48-0026

Bản trích lục bản đồ địa chính (nếu có) hoặc bản
đồ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, bản trích đo
bản đồ địa chính có thể hiện ranh giới sử dụng đất
hoặc hồ sơ ranh giới sử dụng đất của công ty nông,
lâm nghiệp; bản tổng hợp diện tích các loại đất của
công ty nông, lâm nghiệp.

	TP-H48-0027

Tài liệu khác có liên quan (nếu có). TP-H48-0028

11 1.116573
Sử dụng đất kết hợp đa mục

đích, gia hạn phương án sử dụng
đất kết hợp đa mục đích

a) Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án
sử dụng đất kết hợp đa mục đích bao gồm:

	Văn bản chấp thuận Phương án sử
dụng đất kết hợp đa mục đích.

	KQ-H48-0014

Cấp tỉnh

Đã công khai

9 1,116571
Chuyển hình thức giao đất, cho

thuê đất Cấp tỉnh

Đã công khai
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Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo
Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0013

Phương án sử dụng đất kết hợp. TP-H48-0014

Văn bản không chấp thuận phương
án sử dụng đất kết hợp (đối với
trường hợp không đủ điều kiện
chấp thuận).

	KQ-H48-0015

Giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại
giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật (nếu có).

TP-H48-0015

Văn bản chấp thuận gia hạn
Phương án sử dụng đất kết hợp đa
mục đích đối với trường hợp xin
gia hạn

	KQ-H48-0016

b) Thành phần hồ sơ gia hạn phương án sử dụng
đất kết hợp đa mục đích: Văn bản đề nghị gia hạn
phương án sử dụng đất kết hợp theo Mẫu số 13a
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0016

	Văn bản không chấp thuận gia hạ
n Phương án sử dụng đất kết hợp

	KQ-H48-0017

12 1,116574

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền
với đất, cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất lần đầu
đối với tổ chức đang sử dụng đất

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số   122/2026/QĐ-UBND   ngày   30   tháng   6   năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0017 Quyết định hình thức sử dụng đất. KQ-H48-0018

Cấp tỉnh Đã công khai

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137,
khoản 4, khoản 5 Điều 148, khoản 4, khoản 5 Điều
149 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (nếu có). 

TP-H48-0018

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Sơ đồ hoặc bản  trích  lục bản đồ địa chính hoặc
mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);
mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có)
đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

TP-H48-0019

Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo
Mẫu   số  15d  Phụ   lục  ban  hành  kèm  theo  Quyết
định   số   122/2026/QĐ-UBND   ngày   30   tháng   6
năm   2026   của   Ủy   ban   nhân   dân   tỉnh   đối   với
trường hợp tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo,
tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng đất.

TP-H48-0020

11 1.116573
Sử dụng đất kết hợp đa mục

đích, gia hạn phương án sử dụng
đất kết hợp đa mục đích

	Văn bản chấp thuận Phương án sử
dụng đất kết hợp đa mục đích.

	KQ-H48-0014

Cấp tỉnh

Đã công khai
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Quyết định vị trí đóng quân hoặc văn bản giao cơ
sở nhà đất hoặc địa điểm công trình quốc phòng,
an ninh được cấp có  thẩm quyền phê duyệt  cho
đơn vị quân đội, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân
dân; doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an được giao quản lý, sử dụng đất, công
trình gắn liền với đất.

TP-H48-0021

Hồ sơ  thiết  kế  xây dựng công  trình đã  được cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã
có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với
trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây  dựng   trên   đất   nông  nghiệp  mà   chủ   sở  hữu
công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
hoặc  công   trình  được  miễn  giấy  phép  xây  dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.

TP-H48-0022

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên
quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất
đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

TP-H48-0023

13 1,116575

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp chuyển

nhượng dự án đầu tư có sử dụng
đất

a) Đối với trường hợp đất để thực hiện dự án chưa
được cấp Giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số   122/2026/QĐ-UBND   ngày   30   tháng   6   năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0017

Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài
chính của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển
nhượng dự án, quyết định giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực
hiện dự án.

TP-H48-0024

Văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một
phần dự án của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật.

TP-H48-0029

Hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự
án theo quy định của pháp luật.

TP-H48-0030

12 1,116574

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền
với đất, cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất lần đầu
đối với tổ chức đang sử dụng đất

Cấp tỉnh Đã công khai

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Mảnh trích đo bản đồ địa chính đối với trường hợp
chuyển nhượng một phần dự án mà quyền sử dụng
đất để thực hiện dự án chưa được cấp Giấy chứng
nhận đã được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt
theo quy định.

TP-H48-0031

b) Đối với trường hợp đất để thực hiện dự án
đã được cấp Giấy chứng nhận:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp cho bên chuyển nhượng
dự án bất động sản.

TP-H48-0033

Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài
chính (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp
theo quy định của pháp luật).

TP-H48-0034

Văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một
phần dự án của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật

TP-H48-0035

Hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự
án theo quy định của pháp luật.

TP-H48-0036

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp
chuyển nhượng một phần dự án mà quyền sử dụng
đất để thực hiện dự án đã được cấp Giấy chứng
nhận

TP-H48-0037

14 1,116576

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp hộ gia đình,
cá nhân đang sử dụng đất không
đúng mục đích đã được Nhà

nước công nhận quyền sử dụng
đất trước ngày 01 tháng 7 năm

2014

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0037
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai, trong đó có có thể hiện biện pháp khắc
phục hậu quả là buộc đăng ký biến động đất đai và
giấy  tờ  chứng minh đã   thực hiện  quyết  định xử
phạt.H82

TP-H48-0036

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.H82

TP-H48-0038

13 1,116575

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp chuyển

nhượng dự án đầu tư có sử dụng
đất

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh
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Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

15 1,116577

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa
đất đã được cấp Giấy chứng nhận
hoặc đăng ký thay đổi về tài sản
gắn liền với đất so với nội dung
đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở
hữu nhà ở của tổ chức nước

ngoài, cá nhân nước ngoài theo
quy định của pháp luật về nhà ở

nội dung đã đăng ký

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Một trong các loại giấy tờ theo quy định tại các
Điều 148, Điều 149 của Luật Đất đai số
31/2024/QH15 (nếu có).

TP-H48-0043

 Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp
đã nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại các
Điều 148, Điều 149 của Luật Đất đai số
31/2024/QH15 mà có sơ đồ phù hợp với hiện trạng
nhà ở, công trình đã xây dựng.

TP-H48-0041

Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã
có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với
trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu
công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 của Luật Đất đai số
31/2024/QH15 hoặc công trình được miễn giấy
phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây
dựng.

TP-H48-0044

Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở,
công trình xây dựng đã hoàn thành việc đầu tư xây
dựng theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng, hạng mục công trình xây dựng, phần diện
tích của hạng mục công trình xây dựng thì nộp
Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137,
khoản 4, khoản 5 Điều 148, khoản 4, khoản 5 Điều
149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (nếu có).

TP-H48-0042

14 1,116576

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp hộ gia đình,
cá nhân đang sử dụng đất không
đúng mục đích đã được Nhà

nước công nhận quyền sử dụng
đất trước ngày 01 tháng 7 năm

2014

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh
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Văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở
của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp gia
hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài,
cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về
nhà ở.

TP-H48-0046

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

16 1,116578

Đăng ký biến động chuyển mục
đích sử dụng đất không phải xin
phép cơ quan nhà nước có thẩm

quyền

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Đã công khai
Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

Đã công khai

17 1,116579
Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ
phí trước bạ trên Giấy chứng

nhận đã cấp

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Đã công khai
Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc thanh toán
nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định
của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

TP-H48-0047

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

Đã công khai

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

a) Đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo
thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc
của vợ và chồng:

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp tỉnh

Đã công khai

15 1,116577

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa
đất đã được cấp Giấy chứng nhận
hoặc đăng ký thay đổi về tài sản
gắn liền với đất so với nội dung
đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở
hữu nhà ở của tổ chức nước

ngoài, cá nhân nước ngoài theo
quy định của pháp luật về nhà ở

nội dung đã đăng ký

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh
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Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036

Văn bản thỏa thuận về việc thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng. Trường hợp thay đổi quyền
sử dụng đất của các thành viên có chung quyền sử
dụng đất của hộ gia đình thì văn bản thỏa thuận
phải thể hiện thông tin thành viên của hộ gia đình
có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền
sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

TP-H48-0049

Bản sao hoặc xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn
hoặc ly hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh về tình
trạng hôn nhân đối với trường hợp không thể khai
thác được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, Cơ sở dữ liệu về hộ tịch

TP-H48-0050

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất; hoặc bản vẽ, sơ đồ phân chia thửa đất
theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã
được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của
Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh
chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài
sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản
nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TP-H48-0051

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

b) Đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng
đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình
ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Văn bản về việc cho phép thay đổi quyền sử dụng
đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho
việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm,
quyền sở hữu công trình ngầm của cơ quan, người
có thẩm quyền.

TP-H48-0052

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất.

TP-H48-0051

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

c) Đối với trường hợp bán tài sản, điều chuyển,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản
công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử
dụng tài sản công:

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Văn bản cho phép bán tài sản, điều chuyển,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất của cơ quan có thẩm quyền.

TP-H48-0053

Hợp đồng mua bán tài sản công là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp
luật đối với trường hợp bán tài sản, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công.

TP-H48-0054

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất

TP-H48-0051

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

	TP-H48-0039

d) Đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về
đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án
đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết
của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt
động thương mại liên quan đến đất đai:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Một trong các văn bản sau:
+ Biên bản hòa giải thành hoặc văn bản công nhận
kết quả hòa giải thành được cơ quan có thẩm
quyền công nhận.
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai đã có
hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.
+ Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân,
quyết định về thi hành án của cơ quan thi hành án
đã được thi hành.
+ Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài
thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp
giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại
liên quan đến đất đai.

TP-H48-0055

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất.

TP-H48-0051

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện

TP-H48-0039

e) Đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả
xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Một trong các văn bản sau:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất giữa người sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất với người nhận chuyển
nhượng.
+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng
chuyển giao khác về quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất giữa người có quyền
chuyển nhượng, bán tài sản thế chấp là quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất với người nhận
chuyển nhượng.
+ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc văn bản xác
nhận kết quả thi hành án của Cơ quan thi hành án
dân sự.
+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất hoặc văn bản khác có thỏa thuận
về việc bên nhận thế chấp có quyền được nhận
chính tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật

TP-H48-0056

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất.

TP-H48-0051

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện

TP-H48-0039

19 1,116581
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất

nông nghiệp

Đơn xin xác nhận xác nhận lại thời hạn sử dụng
đất theo Mẫu số 36 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0057 Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036

20 1,116582

Đăng ký biến động đối với
trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc

địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn
chế quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất hoặc
có thay đổi quyền đối với thửa
đất liền kề; giảm diện tích thửa

đất do sạt lở tự nhiên

a) Đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất:

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

18 1,11658

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thay đổi quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất theo thỏa thuận
của các thành viên hộ gia đình
hoặc của vợ và chồng; quyền sử
dụng đất xây dựng công trình
trên mặt đất phục vụ cho việc

vận hành, khai thác sử dụng công
trình ngầm, quyền sở hữu công
trình ngầm; bán tài sản, điều
chuyển, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất là tài sản công theo
quy định của pháp luật về quản
lý, sử dụng tài sản công; nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất theo kết
quả giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai hoặc bản
án, quyết định của Tòa án, quyết
định thi hành án của cơ quan thi
hành án đã được thi hành; quyết
định hoặc phán quyết của Trọng
tài thương mại Việt Nam về giải
quyết tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương
mại liên quan đến đất đai; nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do xử lý
tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký, bao gồm cả xử lý
khoản nợ có nguồn gốc từ khoản
nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012



20

20

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036

Bản sao hoặc bản chính giấy tờ chứng minh về
việc đổi tên, thay đổi thông tin của người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với
trường hợp không khai thác, sử dụng thông tin
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TP-H48-0058

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép
hoặc công nhận việc đổi tên hoặc thay đổi thông
tin theo quy định của pháp luật đối với tổ chức,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng
đồng dân cư

TP-H48-0059

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

b) Đối với trường hợp thay đổi số hiệu hoặc địa
chỉ của thửa đất:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

c) Đối với trường hợp thay đổi hạn chế quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền
kề:

20 1,116582

Đăng ký biến động đối với
trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc

địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn
chế quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất hoặc
có thay đổi quyền đối với thửa
đất liền kề; giảm diện tích thửa

đất do sạt lở tự nhiên

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Văn bản về việc thay đổi quyền của người có
quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật
dân sự.

	TP-H48-0060

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

d) Đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất
do sạt lở tự nhiên:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

21 1,116583

Đăng ký biến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường
hợp chuyển đổi quyền sử dụng
đất nông nghiệp mà không theo
phương án dồn điền, đổi thửa;
chuyển nhượng, thừa kế, tặng

cho quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; cho thuê, cho thuê lại quyền
sử dụng đất trong dự án xây

dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;
bán hoặc tặng cho hoặc để thừa
kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê đất trả tiền

thuê đất hàng năm

a) Đối với trường hợp chuyển đổi, chuyển
nhượng, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự
án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán
hoặc thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm; tặng cho quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; bán
nhà ở có thời hạn.

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

20 1,116582

Đăng ký biến động đối với
trường hợp đổi tên hoặc thay đổi
thông tin về người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc

địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn
chế quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất hoặc
có thay đổi quyền đối với thửa
đất liền kề; giảm diện tích thửa

đất do sạt lở tự nhiên

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036
Hợp đồng hoặc văn bản về việc chuyển quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối
với trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa
kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.

TP-H48-0061

Hợp đồng hoặc văn bản về việc bán hoặc tặng cho
hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất theo quy định của pháp luật về dân sự đối
với trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình
thức thuê đất trả tiền hằng năm

TP-H48-0063

Hợp đồng mua bán nhà ở có thời hạn; Giấy tờ về
nhận tài sản thừa kế, Giấy tờ nhận tài sản theo quy
định của pháp luật về phá sản, giải thể hoặc chấm
dứt hoạt động (nếu có).

TP-H48-0062

Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác
khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất
và khoáng sản thì nộp văn bản của cơ quan có
thẩm quyền về việc cho phép chuyển nhượng
quyền khai thác khoáng sản.

TP-H48-0064

Văn bản về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử
dụng đất đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại
quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh
doanh kết cấu hạ tầng.

TP-H48-0065

Văn bản chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền
đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận quyền sử
dụng đất để thực hiện dự án.

TP-H48-0066

Phương án sử dụng đất nông nghiệp được Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận đối với trường
hợp tổ chức kinh tế nhận quyền sử dụng đất nông
nghiệp.

TP-H48-0067

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ   lục   ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất.

TP-H48-0051

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038

21 1,116583

Đăng ký biến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường
hợp chuyển đổi quyền sử dụng
đất nông nghiệp mà không theo
phương án dồn điền, đổi thửa;
chuyển nhượng, thừa kế, tặng

cho quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; cho thuê, cho thuê lại quyền
sử dụng đất trong dự án xây

dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;
bán hoặc tặng cho hoặc để thừa
kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê đất trả tiền

thuê đất hàng năm

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất đối với trường hợp có nhiều
người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất.

TP-H48-0068

Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng,
tặng cho, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đối
với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn
bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản
không có quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó,
trừ trường hợp tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở.

TP-H48-0069

Văn bản của bên nhận thế chấp về việc đồng ý cho
bên thế chấp được chuyển nhượng, tặng cho quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất đang được thế chấp và đã đăng
ký tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai.

TP-H48-0070

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0039

b) Đối với trường hợp người sử dụng đất tặng
cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng
đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông:

- Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất có xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc biên bản họp
giữa   đại   diện   thôn,   ấp,   làng,   bản,   buôn,   bom,
phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất đã
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hoặc biên
bản họp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với người sử
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất và
bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

TP-H48-0071

21 1,116583

Đăng ký biến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường
hợp chuyển đổi quyền sử dụng
đất nông nghiệp mà không theo
phương án dồn điền, đổi thửa;
chuyển nhượng, thừa kế, tặng

cho quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; cho thuê, cho thuê lại quyền
sử dụng đất trong dự án xây

dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;
bán hoặc tặng cho hoặc để thừa
kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê đất trả tiền

thuê đất hàng năm

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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22 1,116584

Thu hồi, hủy Giấy chứng nhận
đã cấp và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất sau khi
thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận
không đúng quy định của pháp luật đất đai (bản
chính).

TP-H48-0072 Cấp tỉnh
Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc) 	TP-H48-0074

23 1,116585
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị

mất

a) Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận
bị mất:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

	TP-H48-0038

b) Đối với trường hợp mất Trang bổ sung:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

	TP-H48-0038 Cấp tỉnh

Đã công khai

24 1,116586

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp đã chuyển

quyền sử dụng đất trước ngày 01
tháng 8 năm 2024 mà bên

chuyển quyền đã được cấp Giấy
chứng nhận nhưng chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo

quy định

a) Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận
chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng
8 năm 2024 nhưng chỉ có hợp đồng, văn bản về
chuyển quyền sử dụng đất đã lập theo quy định
mà bên chuyển quyền không trao Giấy chứng
nhận  cho  bên  nhận  chuyển  quyền  thì  hồ  sơ
gồm:

Cấp tỉnh

Đã công khai

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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b) Hợp đồng, văn bản về chuyển quyền sử dụng
đất  đã  lập  theo  quy  định:  Trường  hợp  bên
nhận  chuyển  quyền  sử  dụng  đất  chỉ  có  Giấy
chứng  nhận  đã  cấp  của  bên  chuyển  quyền
nhưng không có hợp đồng, văn bản về chuyển
quyền sử dụng đất theo quy định thì hồ sơ gồm:

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ
chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển
quyền.

TP-H48-0075 Cấp tỉnh
Đã công khai

25 2,116587 Tách thửa đất, hợp thửa đất

Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu
số 21 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0077

	Giấy chứng nhận hoặc bản vẽ tác
h thửa, hợp thửa đất đã được cơ qu

an có thẩm quyền xác nhận.
TP-H48-0043

Cấp tỉnh

Đã công khai

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất lập theo Mẫu số
22 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0051 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao Giấy chứng
nhận đã cấp kèm bản gốc để đối chiếu hoặc nộp
bản sao có công chứng, chứng thực.

TP-H48-0078 Cấp tỉnh
Đã công khai

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền có thể
hiện nội dung tách thửa đất, hợp thửa đất (nếu có).

TP-H48-0079 Cấp tỉnh
Đã công khai

Văn bản thỏa thuận về việc người sử dụng đất liền
kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao
thông công cộng (nếu có).

	TP-H48-0080 Cấp tỉnh
Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện (nếu có).

	TP-H48-0081 Cấp tỉnh

Đã công khai

26 1,116588

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thành viên của hộ gia
đình hoặc cá nhân đang sử dụng
đất thành lập doanh nghiệp tư
nhân và sử dụng đất vào hoạt
động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

24 1,116586

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp đã chuyển

quyền sử dụng đất trước ngày 01
tháng 8 năm 2024 mà bên

chuyển quyền đã được cấp Giấy
chứng nhận nhưng chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo

quy định
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường
hợp không khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

TP-H48-0083 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản thỏa thuận của các thành viên trong hộ
gia đình có chung quyền sử dụng đất đồng ý đưa
quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp đã được công
chứng hoặc  chứng  thực   theo  quy định của  pháp
luật đối với trường hợp quyền sử dụng đất của hộ
gia đình.

TP-H48-0048 Cấp tỉnh

Đã công khai

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ   lục   ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp đăng
ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp
thửa đất.

TP-H48-0082 Cấp tỉnh

Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0081 Cấp tỉnh

Đã công khai

27 1,116589
Đính chính Giấy chứng nhận đã

cấp

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc) TP-H48-0074 Cấp tỉnh Đã công khai

Giấy  tờ chứng minh sai  sót   thông  tin  của người
được cấp Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời
điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về
thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin
trên Giấy chứng nhận đã cấp.

TP-H48-0085 Cấp tỉnh

Đã công khai

Trường hợp sai sót thông tin của người được cấp
Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề
nghị đính chính thì cơ quan giải quyết thủ tục có
trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin về người
được cấp Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, nếu không thể khai thác được
thông tin thì nộp Giấy tờ chứng minh sai sót thông
tin của người được cấp Giấy chứng nhận.

TP-H48-0084 Cấp tỉnh

Đã công khai

26 1,116588

Đăng ký biến động đối với
trường hợp thành viên của hộ gia
đình hoặc cá nhân đang sử dụng
đất thành lập doanh nghiệp tư
nhân và sử dụng đất vào hoạt
động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
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Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất thực hiện thủ tục thông qua người
đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì
phải có văn bản về việc ủy quyền theo quy định
của pháp luật về dân sự.

TP-H48-0086 Cấp tỉnh

Đã công khai

28 1,11659
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Trường hợp hộ gia đình có yêu cầu ghi đầy đủ tên
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia
đình thì trong Đơn đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất phải thể hiện thông tin các
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia
đình.

Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp trích đo địa chính thửa đất mà ranh
giới thửa đất không thay đổi hoặc trường hợp cấp
đổi Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất có nhu
cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh,
diện tích của thửa đất.

TP-H48-0088 Cấp tỉnh Đã công khai
Cấp tỉnh Đã công khai

29 1,116591

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp cá nhân, hộ
gia đình đã được cấp Giấy chứng
nhận một phần diện tích vào loại
đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm
2004, phần diện tích còn lại của
thửa đất chưa được cấp Giấy

chứng nhận

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

30 1,116592

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất đối với toàn bộ
diện tích đất đang sử dụng quy định
tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số
101/2024/NĐ-CP và khoản 4 Điều
24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
được bổ sung tại khoản 6 Điều 12

Nghị định 49/2026/NĐ-CP

a) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy
chứng nhận, phần diện tích tăng thêm do nhận
chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã
được cấp Giấy chứng nhận: 

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Giấy tờ về việc nhận chuyển quyền sử dụng đất
đối với phần diện tích tăng thêm. 

TP-H48-0089 Cấp tỉnh Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất.  TP-H48-0090 Cấp tỉnh Đã công khai
Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện. 

TP-H48-0081 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

27 1,116589
Đính chính Giấy chứng nhận đã

cấp
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b) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy
chứng nhận, phần diện tích tăng thêm phần
diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận: 

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Giấy tờ chứng minh phần diện tích tăng thêm (nếu
có). 

TP-H48-0095 Cấp tỉnh Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất.  TP-H48-0090 Cấp tỉnh Đã công khai
Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện. 

TP-H48-0081 Cấp tỉnh

Đã công khai

31 1,116593

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê
lại quyền sử dụng đất trong dự án
xây dựng kinh doanh kết cấu hạ

tầng

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp TP-H48-0087 Cấp tỉnh Đã công khai
Văn bản về việc xóa cho thuê, xóa cho thuê lại
quyền sử dụng đất

TP-H48-0091 Cấp tỉnh Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
thông qua người đại diện

TP-H48-0092 Cấp tỉnh
Đã công khai

32 1,116594
Đăng ký đất đai lần đầu đối với
trường hợp được giao đất để

quản lý

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0017

Lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai. KQ-H48-0050

Cấp tỉnh

Đã công khai

Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo
Mẫu số 15đ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6
năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0093 Cấp tỉnh

Đã công khai

33 1.116595

Đăng ký biến động thay đổi
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức
hoặc chuyển đổi mô hình tổ

chức, chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp theo quy định của pháp
luật về doanh nghiệp; điều chỉnh
quy hoạch xây dựng chi tiết; cấp
Giấy chứng nhận cho từng thửa
đất theo quy hoạch xây dựng chi
tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu

cầu

a) Đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc
chuyển đổi mô hình tổ chức, chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
về doanh nghiệp

Giấy chứng nhận. 	KQ-H48-0012

Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

30 1,116592

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất đối với toàn bộ
diện tích đất đang sử dụng quy định
tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số
101/2024/NĐ-CP và khoản 4 Điều
24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
được bổ sung tại khoản 6 Điều 12

Nghị định 49/2026/NĐ-CP
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Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn
bản về việc thành lập tổ chức sau khi thay đổi
(trường hợp không khai thác được thông tin trên
cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

TP-H48-0097 Cấp tỉnh

Đã công khai

Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
hoặc văn bản về việc chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức, chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật,
trong đó phải xác định rõ tổ chức được sử dụng
đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ
chức, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

TP-H48-0098 Cấp tỉnh

Đã công khai

Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp phải
tách thửa đất, hợp thửa đất

TP-H48-0096 Cấp tỉnh

Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với
trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc
để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của
thửa đất.

TP-H48-0038 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện

TP-H48-0039 Cấp tỉnh

Đã công khai

b) Đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch
xây dựng chi tiết:

Cấp tỉnh Đã công khai

 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 18  Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

 Giấy chứng nhận đã cấp TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

33 1.116595

Đăng ký biến động thay đổi
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức
hoặc chuyển đổi mô hình tổ

chức, chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp theo quy định của pháp
luật về doanh nghiệp; điều chỉnh
quy hoạch xây dựng chi tiết; cấp
Giấy chứng nhận cho từng thửa
đất theo quy hoạch xây dựng chi
tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu

cầu

Giấy chứng nhận. 	KQ-H48-0012
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Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây
dựng chi tiết của cơ quan có thẩm quyền kèm theo
bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết và
bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa
chính; trường hợp phải xác định lại giá đất thì nộp
thêm giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ
tài chính về đất đai.

TP-H48-0099 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện

TP-H48-0039 Cấp tỉnh

Đã công khai

c) Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho
từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết
cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai
Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết
của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản đồ quy
hoạch xây dựng chi tiết và bản đồ địa chính hoặc
mảnh trích đo bản đồ địa chính.

TP-H48-0094 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện

TP-H48-0039 Cấp tỉnh

Đã công khai

34 1.116596

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất cho người nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng trong dự án bất động sản

a) Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án nộp hồ
sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục
công trình xây dựng

Giấy chứng nhận 	KQ-H48-0012

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh do người
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công
trình xây dựng kê khai

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

33 1.116595

Đăng ký biến động thay đổi
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất do chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức
hoặc chuyển đổi mô hình tổ

chức, chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp theo quy định của pháp
luật về doanh nghiệp; điều chỉnh
quy hoạch xây dựng chi tiết; cấp
Giấy chứng nhận cho từng thửa
đất theo quy hoạch xây dựng chi
tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu

cầu

Giấy chứng nhận. 	KQ-H48-0012
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văn bản về việc nhà ở, công trình xây dựng đã
được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng theo
quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường
hợp có nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây
dựng

TP-H48-00101 Cấp tỉnh

Đã công khai

Văn bản về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng
cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng
kỹ thuật theo quy định của pháp luật về kinh
doanh bất động sản.

TP-H48-00102 Cấp tỉnh

Đã công khai

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng
mục công trình xây dựng theo quy định của pháp
luật

TP-H48-00103 Cấp tỉnh

Đã công khai

Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng,
hạng mục công trình xây dựng

TP-H48-00104 Cấp tỉnh Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất
đai nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền
về việc dự án được điều chỉnh quy hoạch xây dựng
chi tiết mà làm phát sinh nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật

TP-H48-00105 Cấp tỉnh

Đã công khai

b) Đối với trường hợp người nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình
xây dựng trực tiếp thực hiện

Cấp tỉnh

Đã công khai

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

TP-H48-0032 Cấp tỉnh

Đã công khai

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng
mục công trình xây dựng theo quy định của pháp
luật

TP-H48-00103 Cấp tỉnh

Đã công khai

Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng,
hạng mục công trình xây dựng

TP-H48-00104 Cấp tỉnh Đã công khai

Văn bản về việc nhà ở, công trình xây dựng đã
được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng theo
quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường
hợp có nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây
dựng (nếu có).

TP-H48-00106 Cấp tỉnh

Đã công khai

34 1.116596

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất cho người nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng trong dự án bất động sản

Giấy chứng nhận 	KQ-H48-0012
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Văn bản về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng
cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng
kỹ thuật theo quy định của pháp luật về kinh
doanh bất động sản (nếu có).

TP-H48-00102 Cấp tỉnh

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án TP-H48-0036 Cấp tỉnh Đã công khai

Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất
đai nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền
về việc dự án được điều chỉnh quy hoạch xây dựng
chi tiết mà làm phát sinh nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (nếu có).

TP-H48-00107 Cấp tỉnh

Đã công khai

35 1.116597

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất và trường hợp giao
đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; giao đất và giao

rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

a)  Hồ sơ  giao  đất,  cho  thuê  đất,  chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất,
cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất,
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất
và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng:

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao
đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh.

	KQ-H48-0005

Cấp xã

Đã công khai

Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất/giao đất và giao
rừng/cho thuê đất và cho thuê rừng theo Mẫu số
01; 

TP-H48-00108 Cấp xã
Đã công khai

Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

TP-H48-00109 Cấp xã

Đã công khai

Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo
cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ
hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm
nghiệp   (đối  với   trường hợp đề  nghị  giao  đất  và
giao rừng);  kết  quả đấu giá   thuê rừng;  biên bản
đấu giá cho thuê rừng; danh sách người trúng đấu
giá thuê rừng; thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài
chính đối với người trúng đấu giá thuê rừng (đối
với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng). 

TP-H48-00006 Cấp xã

Đã công khai

34 1.116596

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất cho người nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng trong dự án bất động sản

Giấy chứng nhận 	KQ-H48-0012



33

33

Một trong các loại giấy tờ sau đây:
+ Bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối
với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116
Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (nếu có).
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết
quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy
định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận
chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định
của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1
Điều 133 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà phải
thu hồi đất.
+ Một trong các giấy chứng nhận quy định tại
khoản 21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai
số 31/2024/QH15 hoặc một trong các loại giấy tờ
quy định tại Điều 137 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 hoặc quyết định giao đất, quyết
định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai
qua các thời kỳ.

TP-H48-00007 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

TP-H48-00008 Cấp xã Đã công khai

b) Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê
đất nông nghiệp do tổ chức, tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài sử dụng, gồm:

Cấp xã

Đã công khai

Đơn theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00108 Cấp xã

Đã công khai

35 1.116597

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất và trường hợp giao
đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; giao đất và giao

rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao
đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh.

	KQ-H48-0005
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Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức
kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất
đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

TP-H48-00009 Cấp xã

Đã công khai

Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (nếu có).
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết
quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy
định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận
chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định
của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1
Điều 133 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà phải
thu hồi đất.

TP-H48-00010 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

TP-H48-00008 Cấp xã Đã công khai

c) Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê
đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử
dụng, gồm:

Cấp xã
Đã công khai

Đơn theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00108 Cấp xã

Đã công khai

35 1.116597

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất và trường hợp giao
đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; giao đất và giao

rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao
đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh.

	KQ-H48-0005
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Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông,
lâm nghiệp tại địa phương đã được cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền phê duyệt.

TP-H48-00110 Cấp xã
Đã công khai

Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích
đất thu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý,
sử dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các
điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.

TP-H48-00012 Cấp xã

Đã công khai

Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (nếu có).
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết
quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy
định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.
+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận
chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định
của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật
Đất đai số 31/2024/QH15.
+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật
đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1
Điều 133 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 mà phải
thu hồi đất.

TP-H48-00010 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

TP-H48-00008 Cấp xã Đã công khai

35 1.116597

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất và trường hợp giao
đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; giao đất và giao

rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao
đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh.

	KQ-H48-0005
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d) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất để thanh toán Hợp đồng dự
án BT theo quy định tại điểm a khoản 4 và
điểm b khoản 9 Điều 4 Nghị quyết số
254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025,
gồm:

Cấp xã

Đã công khai

Đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết
định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6
năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00108 Cấp xã
Đã công khai

Bản sao Hợp đồng dự án BT. TP-H48-00013 Cấp xã Đã công khai
Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, văn bản
phê duyệt dự án, văn bản lựa chọn nhà đầu tư (nếu
có).

TP-H48-00014
Cấp xã Đã công khai

Giấy chứng nhận KQ-H48-0012 Cấp xã Đã công khai

36 1.116598 Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực
biển để thực hiện hoạt động lấn biển

Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực
biển để thực hiện hoạt động lấn biển theo Mẫu số
05 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

TP-H48-00015

Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao
khu vực biển để thực hiện hoạt động
lấn biển theo Mẫu số 10 Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định số
122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6
năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

KQ-H48-0007 Cấp xã

Đã công khai

Dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của
dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt. 

TP-H48-00016 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

KQ-H48-0006 Cấp xã
Đã công khai

37 1.116599

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết
định giao đất, cho thuê đất, cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00017
 Quyết định điều chỉnh quyết định
giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định số 122/2026/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KQ-H48-0009

Cấp xã

Đã công khai

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có
nội dung làm thay đổi căn cứ quyết định giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 116
Luật Đất đai.

TP-H48-00018 Cấp xã

Đã công khai

35 1.116597

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất và trường hợp giao
đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; giao đất và giao

rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

Quyết định giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao
đất và giao rừng, cho thuê đất và
cho thuê rừng theo Mẫu số 06 Phụ
lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh.

	KQ-H48-0005
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Một trong các giấy tờ sau đây:
+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản
gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo
quy định của pháp luật.
+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền
sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định
của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp
luật về xây dựng trước ngày Luật Đất đai có hiệu
lực thi hành .

TP-H48-00111

Giấy chứng nhận 	KQ-H48-0012

Cấp xã

Đã công khai

Quyết   định   giao   đất,   quyết   định   cho   thuê   đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của  cơ  quan  nhà  nước  có   thẩm quyền   theo  quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. 

TP-H48-00020 Cấp xã

Đã công khai

38 1.116600

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị
trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa
bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính,
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất
và số liệu bàn giao đất trên thực địa

Đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00017

	- Quyết định điều chỉnh quyết địn
h giao đất, cho thuê đất, cho phép c
huyển mục đích sử dụng đất theo
Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm t
heo Quyết định số 122/2026/QĐ-U
BND ngày 30 tháng 6 năm 2026 củ
a Ủy ban nhân dân tỉnh.

KQ-H48-0009 Cấp xã

Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 hoặc một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 137 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

TP-H48-00021 Giấy chứng nhận KQ-H48-0012 Cấp xã

Đã công khai

37 1.116599

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết
định giao đất, cho thuê đất, cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất
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39 1.116601 Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn
sử dụng đất

Đơn theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00022
Quyết định gia hạn sử dụng đất khi
hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu
số 09 ban hành kèm theo Quyết

định số 122/2026/QĐ-UBND ngày
30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban

nhân dân tỉnh.

	KQ-H48-0011

Cấp xã

Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số
31/2024/QH15

TP-H48-00023 Cấp xã
Đã công khai

Quyết   định   giao   đất,   quyết   định   cho   thuê   đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của   cơ  quan  nhà  nước  có   thẩm quyền   theo  quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

TP-H48-00027

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp xã

Đã công khai

Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho
phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
theo  quy  định   của   pháp   luật   về   đầu   tư   đối   với
trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

TP-H48-00024 Cấp xã

Đã công khai

40 1.116602

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của
dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn sử
dụng đất theo dự án đầu tư theo quy
định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết

số 254/2025/QH15

Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của
dự án đầu tư  theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành
kèm   theo   Quyết   định   số   122/2026/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.

TP-H48-00025
Quyết định điều chỉnh thời hạn sử
dụng đất của dự án đầu tư.

KQ-H48-0010 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay
đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư. 

TP-H48-00026

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp xã
Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21  Điều   3,   khoản   3  Điều   256  Luật  Đất   đai   số
31/2024/QH15.

TP-H48-00112 Cấp xã
Đã công khai

Quyết   định   giao   đất,   quyết   định   cho   thuê   đất,
quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của   cơ  quan  nhà  nước  có   thẩm quyền   theo  quy
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

TP-H48-00027 Cấp xã

Đã công khai

41 1.116603 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê
đất

Đơn theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

TP-H48-00028

Quyết định chuyển hình thức giao
đất, cho thuê đất theo Mẫu số 07
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định số 122/2026/QĐ-UBND ngày
30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban
nhân dân tỉnh.

KQ-H48-00013 Cấp xã

Đã công khai

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản
21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc
một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137
Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định
cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua
các thời kỳ.

TP-H48-00114 Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012
Cấp xã Đã công khai

Cấp xã Đã công khai
Đã công khai
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42 1.116604
Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia
hạn phương án sử dụng đất kết hợp

đa mục đích

Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt phương
án sử dụng đất kết hợp đa mục đích bao gồm:

Văn bản chấp thuận Phương án sử
dụng đất kết hợp đa mục đích.

KQ0H48-0014

Cấp xã

Đã công khai

Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo
Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

TP-H48-0013

Văn bản không chấp thuận phương
án   sử   dụng   đất   kết   hợp   (đối   với
trường   hợp   không   đủ   điều   kiện
chấp thuận).

KQ-H48-0015

Đã công khai

Phương án sử dụng đất kết hợp. TP-H48-0014

Văn   bản   chấp   thuận   gia   hạn
Phương án sử dụng đất kết hợp đa
mục  đích  đối   với   trường  hợp  xin
gia hạn.

KQ-H48-0016

Cấp xã

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại
giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật (nếu có).

TP-H48-0015

Văn bản không chấp thuận gia hạn
Phương án sử dụng đất kết hợp.

KQ-H48-0017

Đã công khai

Thành phần hồ sơ gia hạn phương án sử dụng
đất kết hợp đa mục đích: Văn bản đề nghị gia
hạn phương án sử dụng đất kết hợp theo Mẫu số
13a Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số

122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

TP-H48-0016 Cấp xã Đã công khai
Đã công khai

43 1.116605

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất
không thông qua đấu giá, không đấu
thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
dự án có sử dụng đất đối với cá nhân
là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ
quan tại ngũ, quân nhân chuyên

nghiệp, công chức quốc phòng, công
nhân và viên chức quốc phòng, sĩ

quan, hạ sĩ quan, công nhân công an,
người làm công tác cơ yếu và người
làm công tác khác trong tổ chức cơ
yếu hưởng lương từ ngân sách nhà
nước mà chưa được giao đất ở, nhà
ở; giáo viên, nhân viên y tế đang

công tác tại các xã biên giới, hải đảo
thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng
chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác
hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ
trợ về nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại
xã mà không có đất ở và chưa được
Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được
hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở

theo quy định của pháp luật về nhà ở;
cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn mà không
có đất ở và chưa được Nhà nước giao

đất ở

Đơn theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-00108

Quyết định giao đất theo Mẫu số
06 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KQ-H48-0005

Cấp xã

Đã công khai

Bản sao Quyết định tuyển dụng, điều động, điều
chuyển công tác của cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền; giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công
tác về việc cá nhân đang còn công tác tại cơ quan,
đơn vị đối với các trường hợp quy định tại điểm a,
b   khoản   3   Điều   124   Luật   Đất   đai   số
31/2024/QH15.

TP-H48-00116 Cấp xã

Đã công khai

Các loại giấy tờ về miễn, giảm nghĩa vụ tài chính
(nếu có).

TP-H48-00115 Cấp xã Đã công khai

44 1.116606

Tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà
nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc
mở rộng đường giao thông đối với
trường hợp thửa đất chưa được cấp

giấy chứng nhận

Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản
họp giữa đại diện thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom,
phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất.

TP-H48-00118
Chỉnh lý, cập nhật vào hồ hơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

KQ-H48-0075 Cấp xã

Đã công khai

45 1.116607

Thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã
cấp và cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất sau khi thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất   theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032 Quyết định thu hồi Giấy chứng
nhận đã cấp sai quy định của pháp
luật. 

KQ-H48-0088 Cấp xã

Đã công khai

Văn   bản   kiến   nghị   việc   cấp   Giấy   chứng   nhận
không đúng quy định của pháp luật đất đai (bản
chính).

TP-H48-0072

Giấy chứng nhận

KQ-H48-0012
Cấp xã

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc). TP-H48-0074 Cấp xã Đã công khai
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46 1.116608 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất   theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận

KQ-H48-0012

Cấp xã

Đã công khai

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0074 Cấp xã Đã công khai

Giấy  tờ chứng minh sai  sót   thông  tin  của người
được cấp Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời
điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về
thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin
trên Giấy chứng nhận đã cấp.

TP-H48-0085 Cấp xã

Đã công khai

Trường hợp sai sót thông tin của người được cấp
Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề
nghị đính chính thì cơ quan giải quyết thủ tục có
trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin về người
được cấp Giấy chứng nhận  trong Cơ sở dữ  liệu
quốc gia về dân cư, nếu không thể khai thác được
thông tin thì nộp Giấy tờ chứng minh sai sót thông
tin của người được cấp Giấy chứng nhận.

TP-H48-00113 Cấp xã

Đã công khai

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất thực hiện thủ tục thông qua người
đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì
phải có văn bản về việc ủy quyền theo quy định
của pháp luật về dân sự.

TP-H48-00119 Cấp xã

Đã công khai

47 1.116609

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,

người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

a) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng
ký,  cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình,  cá
nhân, cộng đồng dân cư:

Giấy chứng nhận. 	KQ-H48-0012

Cấp xã
Đã công khai

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0017 Cấp xã

Đã công khai

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137,
khoản 1, khoản 5 Điều 148, khoản 1, khoản 5 Điều
149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, sơ đồ nhà ở,
công trình xây dựng (nếu có).
Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử
dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 mà có phần diện tích đất tăng thêm
đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp giấy tờ về
việc chuyển quyền sử dụng đất và Giấy chứng
nhận đã cấp cho phần diện tích tăng thêm.

TP-H48-00121 Cấp xã

Đã công khai
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Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về dân sự đối với
trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa
được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp
luật về đất đai. 

TP-H48-00122

Thông báo xác nhận kết quả đăng
ký đất đai. KQ-H48-0089

Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về dân sự và giấy tờ
về việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường
hợp quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Đất đai số
31/2024/QH15. 

TP-H48-00123 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ về giao đất không đúng thẩm quyền hoặc
giấy tờ về việc mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân
phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 (nếu có).

TP-H48-00124 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp có vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

TP-H48-00125 Cấp xã

Đã công khai

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết
định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền
đối với thửa đất liền kề kèm theo sơ đồ thể hiện vị
trí, kích thước phần diện tích thửa đất liền kề được
quyền sử dụng hạn chế đối với trường hợp có đăng
ký quyền đối với thửa đất liền kề.

TP-H48-00126 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản xác định các thành viên có chung quyền
sử dụng đất của hộ gia đình đang sử dụng đất đối
với trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất.

TP-H48-00127 Cấp xã

Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có). 
TP-H48-0090 Cấp xã Đã công khai

Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã
có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với
trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu
công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

TP-H48-0022 Cấp xã

Đã công khai

47 1.116609

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,

người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài
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Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai; chứng từ nộp phạt của người sử dụng
đất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 6
Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

TP-H48-00128 Cấp xã

Đã công khai

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên
quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất
đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). 

TP-H48-0023 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của bên
chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đối với
trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở, công trình xây dựng mà chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp
luật.

TP-H48-00129 Cấp xã

Đã công khai

Giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý
về xây dựng cấp huyện trước ngày 01 tháng 7 năm
2025 về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây
dựng đó theo quy định của pháp luật về xây dựng
đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu
cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với nhà
ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin
phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148,
khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
(nếu có).

TP-H48-00130 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy
chứng nhận đối với trường hợp có nhiều người
chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất.

TP-H48-00131 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện. 

TP-H48-0039 Cấp xã

Đã công khai

b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng
ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho người gốc
Việt Nam định cư ở nước ngoài: 

Cấp xã
Đã công khai

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	TP-H48-0017 Cấp xã

Đã công khai

47 1.116609

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,

người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Thông báo xác nhận kết quả đăng
ký đất đai. KQ-H48-0089



43

43

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137,
khoản 4, khoản 5 Điều 148, khoản 4, khoản 5 Điều
149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (nếu có).

TP-H48-00132 Cấp xã

Đã công khai

Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về dân sự.

TP-H48-00122 Cấp xã Đã công khai

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có).
TP-H48-0090 Cấp xã Đã công khai

Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã
có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với
trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu
công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.

TP-H48-0022 Cấp xã

Đã công khai

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên
quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất
đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

TP-H48-0023 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy
chứng  nhận  đối  với   trường  hợp  có  nhiều  người
chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất.

TP-H48-00131 Cấp xã

Đã công khai

Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện. 

TP-H48-0039 Cấp xã

Đã công khai

c)  Đối  với  trường  hợp thực  hiện  thủ  tục  cấp
Giấy chứng nhận cho cá nhân, cộng đồng dân
cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài đã có Thông báo xác nhận kết quả
đăng ký đất đai.

Cấp xã

Đã công khai

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm
2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0017 Cấp xã

Đã công khai

Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai. TP-H48-00134 Cấp xã Đã công khai

47 1.116609

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,

người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Thông báo xác nhận kết quả đăng
ký đất đai. KQ-H48-0089
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48 1.116610

Xác định lại diện tích đất ở của hộ
gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận trước ngày 01 tháng 7

năm 2004

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng
6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP-H48-0032

Giấy chứng nhận. KQ-H48-0012

Cấp xã

Đã công khai

Giấy chứng nhận đã cấp. TP-H48-0087 Cấp xã Đã công khai
Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.

TP-H48-0081 Cấp xã

Đã công khai

Các loại giấy tờ về miễn, giảm nghĩa vụ tài chính
(nếu có).

TP-H48-00115 Cấp xã Đã công khai
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